
Mẫu in D1230

Môn học/nhóm:  Kiến tập Luật tố tụng dân sự (0101100871)-05 Số tín chỉ: 1
CBGD:                   

Ngày thi                /     /                         Phòng thi

STT Mã SV Ng/Sinh Tên lớp Mã đề Số tờ Chữ ký Đ.số Điểm Chữ

1 2037202001 PHAN ĐẶNG NHƯ AN 01/10/2002 11DHKTL2

2 2037203013 LÊ NGUYỄN HOÀNG ANH 22/12/2002 11DHKTL2

3 2037200038 NGUYỄN THỊ TÚ ANH 07/08/2002 11DHKTL1

4 2037202011 NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM 16/07/2002 11DHKTL2

5 2037203009 ĐÀO KHƯƠNG DUY 25/10/2002 11DHKTL2

6 2037200055 HUỲNH ĐẶNG NGỌC GIANG 22/11/2002 11DHKTL1

7 2037200073 NGUYỄN NGỌC HẢO 29/04/2001 11DHKTL1

8 2037200131 NGUYỄN PHƯỚC QUÝ KHIÊM 26/01/2002 11DHKTL1

9 2037202041 NGUYỄN THỊ THƯ KỲ 10/06/2002 11DHKTL2

10 2037200162 ĐỖ THỊ KHÁNH LINH 05/09/2002 11DHKTL2

11 2037202045 HUỲNH TẤN LỘC 10/05/2002 11DHKTL2

12 2037200042 TỐNG THÀNH LỘC 05/06/2002 11DHKTL1

13 2037206795 ĐINH HOÀNG NHƯ MAI 10/07/2002 11DHKTL4

14 2037206805 NGUYỄN THỊ KIỀU NGỌC 01/12/2002 11DHKTL4

15 2037200058 TRẦN THỊ HỒNG NGỌC 03/05/2002 11DHKTL1

16 2037202054 HỒ NGUYỄN NHẬT NGUYÊN 26/05/2002 11DHKTL2

17 2037202057 NGUYỄN THỊ Ý NHI 17/10/2002 11DHKTL2

18 2037203008 TRẦN VŨ THANH PHONG 01/11/2002 11DHKTL2

19 2037203004 ĐINH LÊ HOÀNG PHÚC 05/09/2002 11DHKTL2

20 2037206774 TRỊNH THỊ KIM PHƯỢNG 14/11/2002 11DHKTL4

21 2037206768 NGÔ BÙI KIM QUYÊN 11/06/2002 11DHKTL4

22 2037200049 CAO THẾ QUYỀN 19/04/1999 11DHKTL2

23 2037200029 VŨ NGỌC NHƯ QUỲNH 11/06/2002 11DHKTL2

24 2037206731 LÊ CHÍ TÂM 11/06/2002 11DHKTL4

25 2037204021 LÊ QUYẾT THẮNG 23/04/2002 11DHKTL2

26 2037206677 DƯƠNG GIA THI 15/04/2002 11DHKTL4

27 2037200167 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 04/04/2002 11DHKTL2

28 2037202079 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 23/12/2002 11DHKTL2

29 2037206778 LÊ THỊ THẢO VI 20/03/2002 11DHKTL4

Họ Và Tên

DANH SÁCH GHI ĐIỂM

Điểm thi học kỳ
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STT Mã SV Ng/Sinh Tên lớp Mã đề Số tờ Chữ ký Đ.số Điểm ChữHọ Và Tên

Đề nghị CBGD gửi kết quả chấm thi về PĐT trước ngày     /    / 

Số SV có mặt: ……………………………………… Số bài thi: …………………………………………..

Số SV vắng mặt:    ………………………………… Số tờ giấy thi:    ……………………………………

Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2 Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký tên và ghi họ tên) (Ký tên và ghi họ tên) (Ký tên và ghi họ tên) (Ký tên và ghi họ tên)

Trưởng Khoa/ Bộ môn

Ngày      tháng       năm            

In ngày  20/06 /2022
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